
STT MSSV HỌ VÀ TÊN KHOA SỐ TIỀN NGÀY ĐÓNG BH NĂM HỌC SỐ PHIẾU KÝ NHẬN

1 1153010775 NGUYỄN THỊ THẮNG CNSH 290.000        02/11/2015 2015-2016 92165

2 1153010775 NGUYỄN THỊ THẮNG CNSH 145.000        02/11/2015 2015-2016 593145

3 1253010454 LÊ ĐÌNH TÚ CNSH 290.000        30/12/2015 2015-2016 92918

4 1253010454 LÊ ĐÌNH TÚ CNSH 145.000        30/12/2015 2015-2016 594030

5 1351010061 LÊ PHAN ANH KHOA CNTT 290.000        14-01-15 2014-2015 40700

6 1151010077 HỨA VĨNH PHÁT CNTT 290.000        02-06-15 2014-2015 35926

7 1451010112 NGUYỄN KỲ NAM CNTT 145.000        14-07-15 2015-2016 97481

8 121C652088 NGUYỄN BẢO TOÀN CNTT 145.000        09/10/2015 2015-2016 593767

9 121C652088 NGUYỄN BẢO TOÀN CNTT 290.000        09/10/2015 2015-2016 92745

10 1354050075 LƯƠNG MINH SANG CNTT 145.000        04-11-15 2015-2016 96863

11 1354050075 LƯƠNG MINH SANG CNTT 290.000        04-11-15 2015-2016 94604

12 1254052113 PHẠM TRẦN THẢO NHI CNTT 145.000        10/11/2015 2015-2016 595079

13 1254052113 PHẠM TRẦN THẢO NHI CNTT 290.000        10/11/2015 2015-2016 82166

14 1254052074 DƯƠNG VĂN LẬP CNTT 435.000        14-12-15 2015-2016 10580

15 1254012581 TRẦN BẢO TRÂM ĐTĐB 435.000        09/10/2015 2015-2016 07598

16 1254012320 NGUYỄN THẢO HOÀNG NGÂN ĐTĐB 435.000        02/11/2015 2015-2016 07590

17 1454060172 NGUYỄN NGỌC THIÊN MINH ĐTĐB 435.000        16-11-15 2015-2016 08327

18 1554040107 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐTĐB 435.000        09-05-15 2015-2016 16462
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN KHOA SỐ TIỀN NGÀY ĐÓNG BH NĂM HỌC SỐ PHIẾU KÝ NHẬN

19 1554040107 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐTĐB 120.000        09-05-15 2015-2016 16462

20 1154020251 TRẦN DƯƠNG BÍCH THẢO KINH TẾ 290.000        30/10/2015 2015-2016 92330

21 1154020251 TRẦN DƯƠNG BÍCH THẢO KINH TẾ 145.000        30/10/2015 2015-2016 593314

22 1154040279 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH KT-KT 290.000        08-21-15 2014-2015 25012

23 1154040675 PHẠM THỊ HỒNG VÂN KT-KT 145.000        16/11/2015 2015-2016 593485

24 1154040675 PHẠM THỊ HỒNG VÂN KT-KT 290.000        16/11/2015 2015-2016 92490

25 1154060035 VI VĂN CHINH LUẬT 290.000        28/02/2015 2014-2015 37895

26 1454060347 NGUYỄN TRẦN TỐ UYÊN LUẬT 145.000        17-09-15 2015-2016 98830

27 1454060323 HỒ MINH TRÍ LUẬT 145.000        09/10/2015 2015-2016 98814

28 1454060323 HỒ MINH TRÍ LUẬT 290.000        09/10/2015 2015-2016 95438

29 1257010079 ĐỖ NGỌC HUYỀN NN 290.000        10/02/2015 2014-2015 50016

30 1257010310 NGUYỄN NGỌC VŨ NN 290.000        26-10-15 2015-2016 94046

31 1257010137 LỮ KIM HOÀNG MY NN 290.000        22/07/2015 2015-2016 93972

32 1157010311 LƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY NN 145.000        30/10/2015 2015-2016 593651

33 1157010311 LƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY NN 290.000        30/10/2015 2015-2016 92641

34 1057010054 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG NN 290.000        09/10/2015 2015-2016 81518

35 1057010054 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG NN 145.000        09/10/2015 2015-2016 592764

36 1157050004 HUỲNH NGỌC TỐ ANH NN 145.000        09/10/2015 2015-2016 593673

37 1157050004 HUỲNH NGỌC TỐ ANH NN 290.000        09/10/2015 2015-2016 92659

38 1357040033 NGUYỄN HỮU NHÂN NN 290.000        09/10/2015 2015-2016 94807

39 1357040033 NGUYỄN HỮU NHÂN NN 145.000        09/10/2015 2015-2016 97340



STT MSSV HỌ VÀ TÊN KHOA SỐ TIỀN NGÀY ĐÓNG BH NĂM HỌC SỐ PHIẾU KÝ NHẬN

40 1357040047 VƯƠNG KIM TRINH NN 290.000        09/10/2015 2015-2016 83221

41 1357040047 VƯƠNG KIM TRINH NN 145.000        09/10/2015 2015-2016 97347

42 1254010012 MAI ANH TUẤN QTKD 290.000        13/01/2015 2014-2015 38966

43 1254010615 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC QTKD 290.000        08/10/2015 2014-2015 39197

44 1354012513 CAO TƯỜNG VY QTKD 290.000        09/10/2015 2015-2016 94425

45 1354012513 CAO TƯỜNG VY QTKD 145.000        09/10/2015 2015-2016 96384

46 1154010757 HOÀNG HẠ VŨ QTKD 290.000        09/10/2015 2015-2016 92270

47 1154010757 HOANG HA VU QTKD 145.000        09/10/2015 2015-2016 593252

48 1154010422 BÙI VĂN PHÁT QTKD 290.000        23/10/2015 2015-2016 92230

49 1154010422 BÙI VĂN PHÁT QTKD 145.000        23/10/2015 2015-2016 593212

50 1154030598 TRẦN NGUYỄN MINH TRƯỜNG TC-NH 290.000        02-05-15 2014-2015 41072

51 1154030336 HÀ YẾN NHI TC-NH 290.000        30/10/15 2015-2016 92380

52 1154030336 HÀ YẾN NHI TC-NH 145.000        30/10/15 2015-2016 593366

53 1254030127 TRẦN SỸ DOÃN HOÀNG TC-NH 145.000        27-10-15 2015-2016 594545

54 1254030127 TRẦN SỸ DOÃN HOÀNG TC-NH 290.000        27-10-15 2015-2016 93246

55 1254030243 HỒNG BẢO NGÂN TC-NH 145.000        02/11/2015 2015-2016 594585

56 1154030272 VÕ LÊ MINH TC-NH 145.000        17/11/2015 2015-2016 593359

57 1154030272 VÕ LÊ MINH TC-NH 290.000        17/11/2015 2015-2016 92373

58 1254032512 LÊ THỊ CẨM VÂN TC-NH 290.000        22/10/2015 2015-2016 93399

59 1254032512 LÊ THỊ CẨM VÂN TC-NH 145.000        22/10/2015 2015-2016 594752

60 1051020036 LÊ ĐÌNH CƯỜNG XD & ĐIỆN 290.000        08/06/2015 2014-2015 35578



STT MSSV HỌ VÀ TÊN KHOA SỐ TIỀN NGÀY ĐÓNG BH NĂM HỌC SỐ PHIẾU KÝ NHẬN

61 1051020174 GIÊNG CHÁNH LẬP XD & ĐIỆN 290.000        06-10-15 2014-2015 35620

62 1451020038 NGUYỄN PHÚ HẢI XD & ĐIỆN 145.000        26/10/2015 2015-2016 97569

63 1451020038 NGUYỄN PHÚ HẢI XD & ĐIỆN 290.000        26/10/2015 2015-2016 94929

64 1451040044 ĐÀM QUANG THÁI XD & ĐIỆN 435.000        18/09/15 2015-2016 08137

65 1356012081 TRƯƠNG LÂM NGỌC BÍCH XHH-CTXH-ĐNA 290.000        06-01-15 2014-2015 41916

66 1256010109 NGUYỄN LÊ HỒNG PHONG XHH-CTXH-ĐNA 145.000        09/10/2015 2015-2016 95447

67 1256010109 NGUYỄN LÊ HỒNG PHONG XHH-CTXH-ĐNA 290.000        09/10/2015 2015-2016 82310

68 1155010015 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN XHH-CTXH-ĐNA 145.000        06/11/2015 2015-2016 593539

69 1155010015 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN XHH-CTXH-ĐNA 290.000        06/11/2015 2015-2016 92542

70 1156010041 NGUYỄN THỊ THÙY UYÊN XHH-CTXH-ĐNA 145.000        10/11/2015 2015-2016 593565

71 1156010041 NGUYỄN THỊ THÙY UYÊN XHH-CTXH-ĐNA 290.000        10/11/2015 2015-2016 92565

72 101C702089 PHẠM THỊ NGỌC YẾN 290.000        22/07/2015 2015-2016 62916

17.665.000   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG TC-KT NGƯỜI LẬP BẢNGTRẠM Y TẾ

TỔNG CỘNG


